
Phụ lục III
DANH MỤC CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG, CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH  NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số  18   /KH-UBND ngày 10   /  01 /2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế)

1.  Triển khai năm 2026

TT Cơ sở dữ liệu 
(CSDL) Nội dung Người chịu trách 

nhiệm

Thời gian 
hoàn 
thành

Phương thức 
thực hiện Ghi chú

1. Công chức, viên 
chức

Chuẩn hoá, làm sạch CSDL 
công chức viên chức. Chuyển 
đổi phương thức báo cáo truyền 
thống thành báo cáo điện tử

Giám đốc Sở Nội 
vụ 3/2026

Chuẩn hoá và nâng cấp 
trên hiện trạng đang triển 
khai

Kèm theo quy 
định vận hành và 
tính pháp lý thay 
thế báo cáo 
truyền thống

2. Địa chính
Hoàn thiện, chuẩn hoá, làm 
sạch cung cấp dữ liệu cho dịch 
vụ đô thị thông minh

Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường

6/2026 Trên cơ sở hiện trạng đang 
triển khai.

Đảm bảo biến 
động theo dịch vụ 
hành chính công.

3. Cơ sở giáo dục Số hoá hiện trạng các cơ sở đào 
tạo trên địa bàn

Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào 
tạo

6/2026
Công cụ thu thập Hue-S; 
Lưu trữ tập trung tại CSDL 
dùng chung 

Bao gồm cả 
ngoài công lập

4. Cơ sở khám chữa 
bệnh

Số hoá hiện trạng các cơ sở 
khám chữa bệnh trên địa bàn Giám đốc Sở Y tế 6/2026

Công cụ thu thập Hue-S; 
Lưu trữ tập trung tại CSDL 
dùng chung 

Báo gồm cả cơ 
quan TW đóng 
trên địa và và cơ 
sở ngoài công lập

5.
Cơ sở cung cấp 
thuốc và thiết bị y 
tế

Số hoá hiện trạng các cơ sở bán 
thuốc và cung cấp thiết bị y tế 
trên địa bàn

Giám đốc Sở Y tế 6/2026
Công cụ thu thập Hue-S; 
Lưu trữ tập trung tại CSDL 
dùng chung 

6. Doanh nghiệp
Chuẩn hoá, bổ sung vị trí hoạt 
động của các loại hình doanh 
nghiệp trên địa bàn

Giám đốc Sở Tài 
chính 12/2026 Nâng cấp trên hiện trạng 

đang vận hành

7. Địa chỉ số Số hoá hoàn thiện địa chỉ số 
trên địa bàn

Chủ tịch UBND 
cấp xã 9/2026 Công cụ thu thập Hue-S; 

Lưu trữ tập trung tại CSDL 
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dùng chung

8. Cấp phép xây 
dựng

Số hoá dữ liệu cấp phép xây 
dựng trên địa bàn

Giám đốc Sở Xây 
dựng; Chủ tịch 
UBND cấp xã

12/2026

Công cụ được tích hợp 
trên Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành 
chính

9.

Cấp Giấy phép 
đào tạo lái xe, cấp 
Giấy phép xe tập 
lái

Số hóa Cấp Giấy phép đào tạo 
lái xe, cấp Giấy phép xe tập lái

Giám đốc Sở Xây 
dựng 12/2026 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

10. Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

Số hóa Danh sách các sản 
phẩm tiêu chuẩn cơ sở; Danh 
sách các sản phẩm công bố hợp 
quy; Danh sách các sản phẩm 
công bố hợp chuẩn.

Giám đốc Sở 
Khoa học và 
Công nghệ

12/2026 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

11. Hạ tầng thông tin 
truyền thông

Số hóa số liệu hạ tầng thông tin 
truyền thông

Giám đốc Sở 
Khoa học và 
Công nghệ

12/2026
Số hóa và cập nhật biến 
động vào  CSDL dùng 
chung

Các doanh 
nghiệp viễn 
thông cung cấp

12.
Địa điểm mua 
sắm, vui chơi, giải 
trí trên địa bàn

Số hóa danh sách các khu, 
điểm dịch vụ mua sắm, vui 
chơi, giải trí trên địa bàn.

Giám đốc Sở Du 
lịch 12/2026

Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành 

13. Cơ sở lưu trú du 
lịch 

Số hóa danh sách các cơ sở lưu 
trú du lịch trên địa bàn.

Giám đốc Sở Du 
lịch 12/2026

Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành 

14.

Cơ sở được cấp 
Giấy chứng nhận 
an toàn dịch bệnh 
động vật

Số hóa danh sách các cơ sở đã 
được cấp Giấy chứng nhận an 
toàn dịch bệnh động vật trên 
địa bàn.

Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường

12/2026
Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành

15.
Chứng chỉ hành 
nghề thú y của cá 
nhân

Số hóa dữ liệu chứng chỉ hành 
nghề thú y trên địa bàn.

Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường

12/2026 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

https://tthc.hue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15780
https://tthc.hue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15780
https://tthc.hue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15780
https://tthc.hue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=15780
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16. Danh sách công 
chứng viên

Số hóa danh sách công chứng 
viên

Giám đốc Sở Tư 
pháp 12/2026 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

17.
Danh sách tổ chức 
và người giám 
định viên tư pháp

Số hóa danh sách tổ chức và 
người giám định viên tư pháp

Giám đốc Sở Tư 
pháp 12/2026 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

18. Công báo điện tử 
thành phố

Số hóa dữ liệu Công báo điện 
tử thành phố

Chánh Văn phòng 
UBND Thành 
phố

12/2026 Cập nhật khi có thay đổi

19.

Quản lý Công 
nghiệp thực phẩm; 
công nghiệp chế 
biến khác

Số hóa dữ liệu Quản lý Công 
nghiệp thực phẩm; công nghiệp 
chế biến khác; an toàn thực 
phẩm

Giám đốc Sở 
Công Thương 12/2026 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

20.

Quản lý Lưu 
thông hàng hoá 
trên địa bàn thành 
phố

Số hóa dữ liệu Quản lý Lưu 
thông hàng hoá trên địa bàn 
thành phố

Giám đốc Sở 
Công Thương 12/2026 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

21.

Các vấn đề liên 
quan đến người 
Việt Nam ở nước 
ngoài và thân 
nhân của họ tại địa 
phương

Số hóa dữ liệu các vấn đề liên 
quan đến người Việt Nam ở 
nước ngoài và thân nhân của họ 
tại địa phương

Giám đốc Sở 
Ngoại vụ 12/2026 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

22.
Quản lý xuất cảnh 
cán bộ công chức 
viên chức 

Số hóa dữ liệu Xuất cảnh cán 
bộ công chức viên chức thành 
phố

Giám đốc Sở 
Ngoại vụ 12/2026 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

23. Quản lý Di sản Số hóa dữ liệu Di sản Giám đốc Sở Văn 
hóa và Thể thao 12/2026 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

24. Công tác thanh tra Số hóa dữ liệu thanh tra Chánh Thanh tra 
thành phố

12/2026 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung
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25.

Tiếp công dân, xử 
lý, giải quyết đơn 
thư khiếu nại, kiến 
nghị, phản ánh 
trên địa bàn

Số hóa dữ liệu tiếp công dân, 
xử lý, giải quyết đơn thư khiếu 
nại, kiến nghị, phản ánh trên 
địa bàn

Chánh Thanh tra 
thành phố

12/2026 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

2. Triển khai giai đoạn 2026 -2027

TT Cơ sở dữ liệu (CSDL) Nội dung Cơ quan chủ 
trì

Thời gian 
hoàn 
thành

Phương thức thực hiện Ghi 
chú

1. Bảo hộ quyền sở hữu 
công nghiệp

Số hóa danh sách bảo hộ nhãn hiệu; 
Danh sách sản phẩm độc quyền sáng 
chế; Danh sách sản  phẩm độc quyền 
kiểu dáng; Danh sách cá nhân, tổ chức sở 
hữu công nghiệp.

Giám đốc Sở 
Khoa học và 
Công nghệ 
(KHCN)

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

2. Kết quả chương trình, đề 
tài khoa học

Số hóa nghiên cứu, chương trình khoa 
học (danh mục theo lĩnh vực nghiên cứu, 
thời gian nghiên cứu, kết quả và địa chỉ 
áp dụng kết quả nghiên cứu)

Giám đốc Sở 
KHCN

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

3. Danh sách chương trình, 
đề tài khoa học

Số hóa nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa 
học các cấp.

Giám đốc Sở 
KHCN

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

4.
Địa điểm du lịch tự nhiên 
về cảnh quan thiên nhiên 
trên địa bàn

Số hóa danh sách địa điểm du lịch tự 
nhiên về cảnh quan thiên nhiên trên địa 
bàn. 

Giám đốc 
Sở Du lịch

2026-2027
Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành 

5. Các doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành

Số hóa danh sách các doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn 

Giám đốc 
Sở Du lịch

2026-2027
Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành 

6. Hướng dẫn viên du lịch Số hóa danh sách các Hướng dẫn viên du 
lịch trên địa bàn.

Giám đốc 
Sở Du lịch

2026-2027
Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành 
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7. Địa điểm ăn uống Số hóa danh sách các địa điểm ăn uống 
trên địa bàn.

Giám đốc 
Sở Du lịch

2026-2027
Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành 

8. Điểm vệ sinh công cộng Số hóa danh sách các điểm vệ sinh công 
cộng trên địa bàn.

Giám đốc 
Sở Du lịch

2026-2027
Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành 

9. Dữ liệu Tour du lịch

Số hóa danh sách các Tour du lịch nhằm 
mục đích giúp cho các cá nhân, tổ chức 
dễ dàng tra cứu, tìm hiểu các Tour du 
lịch trên địa bàn. 

Giám đốc
 Sở Du lịch

2026-2027
Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành 

10. Cơ sở dữ liệu ẩm thực
Hệ thống lưu trữ, quản lý thông tin đa 
dạng về món ăn, nguyên liệu, văn hóa 
ẩm thực

Giám đốc 
Sở Du lịch

2026-2027
Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành 

11. Cơ sở đủ điều kiện buôn 
bán thuốc thú y

Số hóa danh sách các cơ sở đã được cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 
thuốc thú y.

Giám đốc Sở 
Nông nghiệp 

và Môi 
trường 

(NN&MT)

2026-2027
Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành

12. Cơ sở kinh doanh thức ăn 
chăn nuôi

Số hóa danh sách các cơ sở kinh doanh 
thức ăn chăn nuôi trên địa bàn.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027
Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành

13. Giống vật nuôi Số hóa dữ liệu cơ sở sản xuất giống vật 
nuôi trên địa bàn.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027
Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành

14. Các cơ sở chăn nuôi Số hóa dữ liệu các cơ sở chăn nuôi trên 
địa bàn.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027
Số hóa và công khai dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu 
mở của ngành

15.

Cơ sở chăn nuôi trang trại 
quy mô lớn  được cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện chăn nuôi

Số hóa dữ liệu các cơ sở chăn nuôi trang 
trại quy mô lớn được cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung
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16. Cơ sở giết mổ tập trung Số hóa dữ liệu các cơ sở giết mổ tập 
trung trên địa bàn.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

17.

Cơ sở chế biến sản phẩm 
động vật (phục vụ trong 
công nghiệp, và thức ăn 
chăn nuôi)

Số hóa dữ liệu các cơ sở chế biến sản 
phẩm động vật trên địa bàn.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

18. Sản xuất trồng trọt Số hóa dữ liệu về tình hình sản xuất trồng 
trọt trên địa bàn

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

19. Sản xuất ứng dụng công 
nghệ cao

Số hóa dữ liệu các mô hình sản xuất ứng 
dụng công nghệ cao trong trồng trọt.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

20.
Cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm có nguồn 
gốc thực vật

Số hóa dữ liệu các cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

21.
Vùng trồng được chứng 
nhận VietGAP, sản xuất 
hữu cơ, và tương đương

Số hóa dữ liệu các vùng trồng được 
chứng nhận VietGAP, sản xuất hữu cơ, 
và tương đương trên địa bàn.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

22. Mã số vùng trồng Số hóa dữ liệu về mã số vùng trồng trên 
địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

23. Cơ sở đủ điều kiện sản 
xuất giống cây trồng

Số hóa dữ liệu các cơ sở đủ điều kiện sản 
xuất giống cây trồng trên địa bàn thành 
phố.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

24. Cây đầu dòng, vườn cây 
đầu  dòng

Số hóa dữ liệu về cây đầu dòng, vườn 
cây đầu dòng.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

25. Sinh vật gây hại cây lúa Số hóa dữ liệu về sinh vật gây hại cây 
lúa.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

26. Sinh vật gây hại trên cây 
ăn quả

Số hóa dữ liệu sinh vật gây hại trên cây 
ăn quả.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung
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27. Sinh vật gây hại trên cây 
rau màu các loại

Số hóa dữ liệu sinh vật gây hại trên cây 
rau màu các loại.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

28. Sinh vật gây hại trên cây 
đậu các loại

Số hóa dữ liệu sinh vật gây hại trên cây 
đậu các loại.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

29. Sinh vật gây hại trên cây 
cao su

Số hóa dữ liệu sinh vật gây hại trên cây 
cao su.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

30. Sinh vật gây hại trên cây 
sen

Số hóa dữ liệu sinh vật gây hại trên cây 
sen.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

31.
Cơ sở kinh doanh thuốc 
bảo vệ thực vật và phân 
bón

Số hóa dữ liệu các cơ sở kinh doanh 
thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trên 
địa bàn.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

32. Kênh mương thủy lợi Số hóa dữ liệu kênh mương thủy lợi hiện 
có trên địa bàn. 

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

33. Hồ chứa thủy lợi
Số hóa dữ liệu hồ chứa thủy lợi hiện có 
trên địa bàn Dữ liệu bao gồm các thông 
tin.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

34. Đập dâng thủy lợi Số hóa dữ liệu đập dâng thủy lợi hiện có 
trên địa bàn.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

35. Cống thủy lợi Số hóa dữ liệu cống thủy lợi hiện có trên 
địa bàn.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

36. Tuyến đê Số hóa dữ liệu về đê điều hiện có trên địa 
bàn.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

37. Tuyến kè Số hóa dữ liệu về các tuyến kè hiện có 
trên địa bàn.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 
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38. Trạm bơm thủy lợi Số hóa dữ liệu về trạm bơm thủy lợi hiện 
có trên địa bàn.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

39. Đăng ký tàu cá
Số hóa dữ liệu tàu cá do Chi cục Thủy 
sản quản lý đăng ký phục vụ công tác 
quản lý chuyên ngành.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

40. Khu bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản

Số hóa dữ liệu các khu bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản do các Chi hội nghề cá quản lý 
trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

41. Công trình phòng cháy 
rừng

Số hóa dữ liệu hệ thống công trình  
phòng cháy rừng phục vụ cho công tác 
quản lý cháy rừng.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

42. Trạm Kiểm lâm và trạm 
bảo vệ rừng

Số hóa dữ liệu hệ thống các trạm kiểm 
lâm và trạm bảo vệ rừng phục vụ cho 
công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

43. Dữ liệu vườn ươm
Số hóa dữ liệu các vườn ươm trên địa 
bàn thành phố phục vụ cho công tác quản 
lý giống.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

44. Nguồn giống cây trồng 
lâm nghiệp

Số hóa dữ liệu cây trội và rừng vườn 
giống, rừng giống trồng, rừng giống 
chuyển hóa và lâm phần tuyển chọn, 
vườn cây đầu dòng cung cấp hom, cây 
trội.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

45.

Cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm trong sản 
xuất kinh doanh nông, 
lâm, thủy sản

Số hóa dữ liệu các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nông, lâm, thủy sản đã được cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

46. Sản phẩm OCOP Số hóa dữ liệu các sản phẩm đã tham gia Giám đốc Sở 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
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đánh giá, phân hạng sản phẩm chương 
trình mỗi xã một sản phẩm OCOP thành 
phố

NN&MT CSDL dùng chung

47.
Nghề truyền thống, làng 
nghề, làng nghề truyền 
thống đã được công nhận

Số hóa dữ liệu về các đơn vị nghề và 
làng nghề đã được UBND thành phố 
công nhận.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

48. Kết quả kiểm kê đất đai 
thành phố Huế.

Số hóa dữ liệu về: số, tên, kỳ kiểm kê đất 
đai, ngày tháng năm phê duyệt; kết quả 
kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

49. Kết quả thống kê đất đai 
thành phố Huế.

Số hóa dữ liệu về: số, tên, kỳ thống kê 
đất đai, ngày tháng năm phê duyệt; kết 
quả thống kê đất đai hàng năm.

Giám đốc Sở 
NN&MT

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

50.

Giấy chứng nhận (GCN) 
quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với 
đất đã bị hủy.

Số hóa dữ liệu về: số, tên, ngày tháng 
năm ban hành văn bản; danh sách GCN 
bị hủy.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

51. Điểm khai thác nước mặt. Số hóa dữ liệu điểm khai thác nước mặt
Giám đốc Sở 

NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

52. Điểm khai thác nước 
biển. Số hóa dữ liệu điểm khai thác nước biển.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

53. Điểm khai thác nước dưới 
đất.

Số hóa dữ liệu điểm khai thác nước dưới 
đất

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

54. Điểm xả nước thải. Số hóa dữ liệu điểm xả nước thải
Giám đốc Sở 

NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

55. Hiện trạng mỏ khoáng 
sản. Số hóa dữ liệu hiện trạng mỏ khoáng sản

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 
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56. Dữ liệu quy hoạch mỏ 
khoáng sản.

Số hóa dữ liệu cung cấp thông tin về 
nhóm khoáng sản, loại khoáng sản, kỳ 
quy hoạch, diện tích, trữ lượng dự báo.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

57. Hiện trạng đất làm vật 
liệu san lấp.

Số hóa dữ liệu hiện trạng đất làm vật liệu 
san lấp.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

58. Quy hoạch đất làm vật 
liệu san lấp.

Số hóa dữ liệu các quy hoạch đất làm vật 
liệu san lấp.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

59. Khu vực thăm dò, khai 
thác khoáng sản.

Số hóa dữ liệu khu vực thăm dò, khai 
thác khoáng sản.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

60.
Khu vực cấm, tạm thời 
cấm hoạt động khai thác 
khoáng sản.

Số hóa dữ liệu danh mục khu vực cấm, 
tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng 
sản.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

61.

Quyết định phê duyệt kết 
quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi 
trường.

Số hóa dữ liệu danh mục quyết định phê 
duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung 

62. Dữ liệu về quan trắc môi 
trường thành phố Huế.

Số hóa dữ liệu về quan trắc môi trường 
thành phố Huế.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

63. Dữ liệu quan trắc tự động. Cập nhật dữ liệu quan trắc tự động.
Giám đốc Sở 

NN&MT 2026-2027 Tự động cập nhật hệ 
thống

64. Khu vực ô nhiễm môi 
trường đất.

Số hóa dữ liệu danh mục khu vực ô 
nhiễm môi trường đất.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

65. Báo cáo hiện trạng môi 
trường thành phố

Báo cáo tổng quan hiện
trạng môi trường thành phố.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Dữ liệu tổng hợp từ hệ 

thống

66. Cơ sở bảo tồn đa
dạng sinh học.

Số hóa danh mục cơ sở bảo tồn đa dạng 
sinh học. Giám đốc Sở 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung
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NN&MT

67.
Dữ liệu quan trắc, điều 
tra, khảo sát về khí tượng 
thủy văn.

Số hóa dữ liệu quan trắc, điều tra, khảo 
sát về khí tượng thủy văn.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

68. Cơ sở dữ liệu nền địa lý 
quốc gia.

Số hóa danh mục cơ sở dữ liệu nền địa lý 
quốc gia.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

69. Dữ liệu khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển.

Số hóa dữ liệu khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển.

Giám đốc Sở 
NN&MT 2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

70. Luật sư thuộc Đoàn luật 
sư thành phố

Số hóa danh sách Luật sư thuộc Đoàn 
luật sư thành phố

Giám đốc Sở 
Tư pháp

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

71. Các tổ chức Đấu giá tài 
sản

Số hóa danh sách các tổ chức Đấu giá tài 
sản

Giám đốc Sở 
Tư pháp

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

72. Tổ chức thừa phát lại Số hóa danh sách tổ chức thừa phát lại Giám đốc Sở 
Tư pháp

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

73.

Các tổ chức hành nghề 
luật sư, văn phòng giao 
dịch của tổ chức hành 
nghề luật sư

Số hóa danh sách các tổ chức hành nghề 
luật sư, văn phòng giao dịch của tổ chức 
hành nghề luật sư

Giám đốc Sở 
Tư pháp

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

74. Đấu giá viên Số hóa danh sách đấu giá viên Giám đốc Sở 
Tư pháp

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

75. Tư vấn viên pháp luật Số hóa danh sách tư vấn viên pháp luật Giám đốc Sở 
Tư pháp

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

76. Tổ chức hành nghề công 
chứng

Số hóa danh sách tổ chức hành nghề 
công chứng

Giám đốc Sở 
Tư pháp

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

77.
Tổ chức thực hiện trợ 
giúp pháp lý và người 
thực hiện trợ giúp pháp lý

Số hóa danh sách tổ chức thực hiện trợ 
giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp 
pháp lý

Giám đốc Sở 
Tư pháp

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

78. Tập sự hành nghề công 
chứng

Số hóa danh sách tập sự hành nghề công 
chứng

Giám đốc Sở 
Tư pháp

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung
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79. Trung tâm hòa giải 
thương mại

Số hóa danh sách trung tâm hòa giải 
thương mại

Giám đốc Sở 
Tư pháp

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

80. Giá vật liệu xây dựng trên 
địa bàn thành phố

Số hóa dữ liệu giá vật liệu xây dựng trên 
địa bàn thành phố

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

81.
Đơn giá nhân công xây 
dựng trên địa bàn thành 
phố

Số hóa dữ liệu đơn giá nhân công xây 
dựng trên địa bàn thành phố

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

82. Chỉ số giá nhà ở, bất động 
sản

Số hóa dữ liệu về chỉ số giá nhà ở, bất 
động sản

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

83.
Các dự án nhà ở thương 
mại, nhà ở xã hội, khu đô 
thị đang triển khai 

Số hóa dữ liệu các dự án nhà ở thương 
mại, nhà ở xã hội, khu đô thị đang triển 
khai thực hiện trên địa bàn

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

84. Quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch đô thị

Số hóa dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch đô thị

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

85. Dữ liệu suất vốn đầu tư 
xây dựng Số hóa dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng Giám đốc Sở 

Xây dựng
2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

86. Chỉ số xây dựng quốc gia, 
trên địa bàn

Số hóa dữ liệu chỉ số xây dựng quốc gia, 
trên địa bàn

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

87. Định mức xây dựng Số hóa dữ liệu định mức xây dựng Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

88. Định mức dự toán cho các 
công tác xây dựng đặc thù

Số hóa dữ liệu định mức dự toán cho các 
công tác xây dựng đặc thù

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

89.
Giá ca máy và thiết bị thi 
công xây dựng trên địa 
bàn

Số hóa dữ liệu giá ca máy và thiết bị thi 
công xây dựng trên địa bàn

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

90. Đơn giá xây dựng công 
trình trên địa bàn

Số hóa dữ liệu đơn giá xây dựng công 
trình trên địa bàn

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

91.
Xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực xây 
dựng, trật tự đô thị

Số hóa dữ liệu xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô 
thị

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung
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92.
Mạng lưới tuyến, biểu đồ 
chạy xe trên tuyến, giá vé 
xe buýt trên địa bàn

Số hóa dữ liệu mạng lưới tuyến, biểu đồ 
chạy xe trên tuyến, giá vé xe buýt trên 
địa bàn

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

93.

Các luồng, tuyến cố định 
hoạt động kinh doanh vận 
tải hành khách bằng xe ô 
tô

Số hóa dữ liệu các luồng, tuyến cố định 
hoạt động kinh doanh vận tải hành khách 
bằng xe ô tô

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

94.
Giá cước vận tải hành 
khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định

Số hóa dữ liệu về giá cước vận tải hành 
khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

95. Các hãng taxi trên địa bàn Số hóa dữ liệu danh sách các hãng taxi 
trên địa bàn

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

96. Các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ vận tải

Số hóa dữ liệu danh sách các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

97. Các cảng, bến thủy nội 
địa, khu neo đậu

Số hóa dữ liệu các cảng, bến thủy nội 
địa, khu neo đậu

Giám đốc Sở 
Xây dựng

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

98.
Cơ sở ngành Giáo dục 
thành phố Huế

Số hóa và cập nhật Hồ sơ trường, hồ sơ 
học sinh, hồ sơ giáo viên, học bạ số; 
Danh mục đầu sách thư viện trường học; 
Số liệu báo cáo thống kê.

Giám đốc Sở 
Giáo dục và 

Đào tạo
2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

99. Quản lý công tác dân số kế 
hoạch hóa gia đình

Số hóa dữ liệu quản lý công tác dân số kế 
hoạch hóa gia đình

Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

100. Quản lý bệnh truyền nhiễm Số hóa dữ liệu quản lý bệnh truyền nhiễm Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

101. Quản lý bệnh không lây 
nhiễm

Số hóa dữ liệu quản lý bệnh không lây 
nhiễm

Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

102. Quản lý tiêm chủng và sử 
dụng vắc xin phòng bệnh

Số hóa dữ liệu quản lý tiêm chủng và sử 
dụng vắc xin phòng bệnh

Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

103. Quản lý uống vitamin Số hóa dữ liệu quản lý uống vitamin Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 
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104. Quản lý phòng, chống suy 
dinh dưỡng

Số hóa dữ liệu quản lý phòng, chống suy 
dinh dưỡng

Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

105. Quản lý thông tin tử vong Số hóa dữ liệu quản lý thông tin tử vong Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

106. Quản lý an toàn thực phẩm Số hóa dữ liệu quản lý an toàn thực phẩm Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

107. Quản lý vệ sinh môi 
trường Số hóa dữ liệu quản lý vệ sinh môi trường Giám đốc Sở 

Y tế
2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

108. Quản lý hành nghề y, dược Số hóa dữ liệu quản lý hành nghề y, dược Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

109. Quản lý Hồ sơ sức khỏe 
điện tử

Số hóa dữ liệu quản lý Hồ sơ sức khỏe 
điện tử

Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

110. Quản lý bệnh viện: quản lý 
KCB và thanh toán BHYT

Số hóa dữ liệu quản lý bệnh viện: quản lý 
KCB và thanh toán BHYT

Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

111. Quản lý bệnh lây nhiễm Số hóa dữ liệu quản lý bệnh lây nhiễm 
theo TT54 của Bộ Y tế

Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

112.
Quản lý cơ sở y tế; cơ sở 
kinh doanh trong lĩnh vực 
y tế.

Số hóa dữ liệu quản lý cơ sở y tế; cơ sở 
kinh doanh trong lĩnh vực y tế.

Giám đốc Sở 
Y tế

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

113. Thủ tục hành chính Số hóa dữ liệu Thủ tục hành chính
Chánh VP. 

UBND Thành 
phố

2026-2027 Cập nhật khi có thay đổi

114. Đơn thư phản ánh kiến 
nghị Khiếu nại Tố cáo

Số hóa dữ liệu Đơn thư phản ánh kiến 
nghị Khiếu nại Tố cáo

Chánh VP. 
UBND Thành 

phố
2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

115. Hệ thống thông tin báo 
cáo thành phố Huế

Tổng hợp thông tin báo cáo thành phố 
Huế

Chánh VP. 
UBND Thành 

phố
2026-2027 Báo cáo định kỳ; Tự 

động tổng hợp

116.
Quản lý Cơ khí; luyện 
kim; điện; năng lượng 
mới, năng lượng tái tạo; 

Số hóa dữ liệu Cơ khí; luyện kim; điện; 
năng lượng mới, năng lượng tái tạo; dầu 
khí; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp

Giám đốc Sở 
Công Thương

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung
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dầu khí; hóa chất; vật liệu 
nổ công nghiệp

117.

Quản lý Công nghiệp khai 
thác mỏ và chế biến 
khoáng sản (trừ vật liệu 
xây dựng)

Số hóa dữ liệu Quản lý Công nghiệp khai 
thác mỏ và chế biến khoáng sản

Giám đốc Sở 
Công Thương

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

118. Quản lý Công nghiệp tiêu 
dùng

Số hóa dữ liệu Quản lý Công nghiệp tiêu 
dùng

Giám đốc Sở 
Công Thương

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

119.
Quản lý Xuất khẩu, nhập 
khẩu; thương mại biên 
giới

Số hóa dữ liệu Quản lý Xuất khẩu, nhập 
khẩu; thương mại biên giới

Giám đốc Sở 
Công Thương

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

120.

Quản lý Xúc tiến thương 
mại; thương mại điện tử; 
dịch vụ thương mại, hội 
nhập kinh tế quốc tế

Số hóa dữ liệu Quản lý Xúc tiến thương 
mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương 
mại, hội nhập kinh tế quốc tế

Giám đốc Sở 
Công Thương

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung 

121.

Quản lý cạnh tranh, 
chống bán phá giá; chống 
trợ cấp, bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng

Số hóa dữ liệu Quản lý cạnh tranh, 
chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng

Giám đốc Sở 
Công Thương

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

122.
Khuyến công, quản lý 
cụm công nghiệp, công 
nghiệp hỗ trợ

Số hóa dữ liệu Khuyến công, quản lý 
cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ

Giám đốc Sở 
Công Thương

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

123. Quản lý Điều hành Ngân 
sách thành phố

Số hóa dữ liệu Điều hành Ngân sách 
thành phố

Giám đốc Sở 
Tài chính

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

124. Quản lý Tài sản công Số hóa dữ liệu Tài sản công Giám đốc Sở 
Tài chính

2026-2027 Cập nhật biến động trên 
hệ thống

125. Các quỹ quản lý tài chính 
nhà nước

Số hóa dữ liệu Các quỹ quản lý tài chính 
nhà nước

Giám đốc Sở 
Tài chính

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

126. Quản lý Đầu tư tài chính 
đầu tư công

Số hóa dữ liệu Đầu tư tài chính đầu tư 
công

Giám đốc Sở 
Tài chính

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung
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127. Quản lý Tài chính doanh 
nghiệp Số hóa dữ liệu Tài chính doanh nghiệp Giám đốc Sở 

Tài chính
2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

128. Quản lý Kế toán; kiểm 
toán độc lập

Số hóa dữ liệu Quản lý kế toán; kiểm 
toán độc lập

Giám đốc Sở 
Tài chính

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

129. Quản lý Lĩnh vực giá 
Thừa Thiên Huế

Số hóa dữ liệu lĩnh vực giá Thừa Thiên 
Huế

Giám đốc Sở 
Tài chính

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

130.

Quản lý quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội; tổ chức thực hiện 
và đề xuất về cơ chế, 
chính sách quản lý kinh tế 
- xã hội trên địa bàn thành 
phố

Số hóa dữ liệu quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện 
và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý 
kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố

Giám đốc Sở 
Tài chính

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

131.
Quản lý Đầu tư trong 
nước, đầu tư nước ngoài ở 
địa phương

Số hóa dữ liệu Đầu tư trong nước, đầu tư 
nước ngoài ở địa phương

Giám đốc Sở 
Tài chính

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

132.

Quản lý nguồn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA), 
nguồn vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ, nguồn 
viện trợ phi Chính phủ 
nước ngoài

Số hóa dữ liệu nguồn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi 
của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi 
Chính phủ nước ngoài

Giám đốc Sở 
Tài chính

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

133. Quản lý Đấu thầu Số hóa dữ liệu quản lý Đấu thầu Giám đốc Sở 
Tài chính

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

134.

Quản lý các vấn đề về 
doanh nghiệp, kinh tế tập 
thể, hợp tác xã, kinh tế tư 
nhân

Số hóa dữ liệu các vấn đề về doanh 
nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh 
tế tư nhân

Giám đốc Sở 
Tài chính

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

135. Quản lý Các chương trình 
hoạt động đối ngoại 

Số hóa dữ liệu Các chương trình hoạt 
động đối ngoại 

Giám đốc Sở 
Ngoại vụ

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung
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136. Quản lý Công tác ngoại 
giao văn hóa

Số hóa dữ liệu Công tác ngoại giao văn 
hóa

Giám đốc Sở 
Ngoại vụ

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

137.

Quản lý Công tác bảo hộ 
công dân đối với người 
Việt Nam ở nước ngoài 
có liên quan đến địa 
phương

Số hóa dữ liệu công tác bảo hộ công dân 
đối với người Việt Nam ở nước ngoài có 
liên quan đến địa phương

Giám đốc Sở 
Ngoại vụ

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

138.

Quản lý Triển khai 
chương trình, kế hoạch 
thông tin tuyên truyền đối 
ngoại của địa phương 

Số hóa dữ liệu chương trình, kế hoạch 
thông tin tuyên truyền đối ngoại của địa 
phương 

Giám đốc Sở 
Ngoại vụ

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

139.
Quản lý các hội nghị, hội 
thảo quốc tế tại địa 
phương 

Số hóa dữ liệu các hội nghị, hội thảo 
quốc tế tại địa phương 

Giám đốc Sở 
Ngoại vụ

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

140. Quản lý phi chính phủ 
nước ngoài Số hóa dữ liệu Phi chính phủ nước ngoài Giám đốc Sở 

Ngoại vụ
2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

141.

Quản lý Tổ chức bộ máy; 
vị trí việc làm; biên chế 
công chức, cơ cấu ngạch 
công chức 

Số hóa dữ liệu Tổ chức bộ máy; vị trí 
việc làm; biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chức 

Giám đốc Sở 
Nội vụ

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

142.

Quản lý Tiền lương đối 
với cán bộ, công chức, 
viên chức, lao động hợp 
đồng 

Số hóa dữ liệu Tiền lương đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 
đồng 

Giám đốc Sở 
Nội vụ

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

143. Quản lý danh mục Địa 
giới hành chính

Số hóa dữ liệu danh mục Địa giới hành 
chính

Giám đốc Sở 
Nội vụ

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

144.

Quản lý Đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức và cán bộ, công 
chức cấp xã

Số hóa dữ liệu Đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công 
chức cấp xã

Giám đốc Sở 
Nội vụ

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung
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145. Thi đua - khen thưởng và 
công tác thanh niên

Số hóa dữ liệu Thi đua - khen thưởng và 
công tác thanh niên

Giám đốc Sở 
Nội vụ

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

146. Quản lý Tôn giáo Số hóa dữ liệu Tôn giáo Giám đốc Sở 
Nội vụ

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

147. Quản lý Văn hóa, gia đình Số hóa dữ liệu Văn hóa, gia đình
Giám đốc Sở 
Văn hóa và 

Thể thao
2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

148. Quản lý Thể dục, thể thao Số hóa dữ liệu Thể dục, thể thao Sở Văn hóa 
và Thể thao

2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  
CSDL dùng chung

149. Quản lý Quảng cáo Số hóa dữ liệu Quảng cáo
Giám đốc Sở 
Văn hóa và 

Thể thao
2026-2027 Số hóa và cập nhật vào  

CSDL dùng chung

150.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
kiểm soát tài sản, thu 
nhập

Số hóa dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu 
nhập

Chánh Thanh 
tra Thành phố

Khi có 
hướng dẫn 
của Thanh 
tra Chính 

phủ

Cập nhật trên Hệ thống 
quốc gia

UBND THÀNH PHỐ HUẾ
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